
B ộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sổy/ £-5/2013/TT-BQP Hà Nội, ngày é 3  tháng/Ị 0 năm 20 ỉ  3

THÔNG T ư
về phân công, phân cấp thưc hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của 
Chủ sử hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội và 

vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư vào doanh nghiệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ về Phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ 
sờ hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về phân công, phân cấp thực hiện các 
quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nậhiệp nhà 
nước trong Quân đội và von Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đẩu tư vào 
đoanh nghiệp như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách 
nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng đổi với doanh nghiệp quân đội và vốn Nhà 
nước đâu tư  vào doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp quân đội do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 
người đại điện theo ủy quyền tại doanh nghiệp quân đội.

2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nuớc do Bộ Quốc 
phòng quàn lý đầu tư vào:

a) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
b) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng 
đối với doanh nghiệp quân đội và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
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Điều 3. Giải thích từ  ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp quân đội là doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Quốc phòng 
quản lý, bao gôm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều ỉệ được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc cử người đại 
diện theo ủy quyền;

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có 
vốn góp của Nhả nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quoc phòng cử 
người đại diện theo ủy quyền.

2. Người đại diện theo ủy quyền đổi với phần vổn nhả nước tại doanh 
nghiệp (sau đây gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Bộ Quôc phòng cừ 
làm đại diện để thực hiện quyên, ữách nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Quôc phòng tại 
doanh nghiệp.

Điều 4. Phân công, Jphân cấp thực hiện các quyền, trách  nhiệm và 
nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp quân đội

1. Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho các cơ quan 
chức năng của Bộ Quốc phòng; phân cấp cho đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ 
Quốc phòng; giao cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Người đại 
diện theo ủy quyền thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sờ hữu 
nhà nước,

2. Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên mà Nhà nước nam giữ ĩ 00% vốn điều lệ do các doanh nghiệp quân đội 
và doanh nghiệp nhà nước làm chù sở hữu thì mỗi tổ chức thực hiện quyền, 
nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp theo quy 
định của Luật doanh nghiệp.

Chương II
PHÂN CÔNG, PHÂN CÁP THựC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM,

n g h Ia  v ụ  Củ a  Bộ  q u ố c  p h ò n g  Đố i v ớ i  d o a n h  n g h iệ p

QUÂN ĐỘI LÀ CỔNG TY TRÁCH NHIỆM HỬƯ HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN 100% VÓN NHÀ NƯỚC

Mục 1
QƯỶỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA B ộ  QUÓC PHÒNG

Điều 5. Các quyền, trách  nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Đổi với Tập đoàn kinh tế nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao 
cho Bộ Quốc phòng quản lý

a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ 
và ngành, nghề kinh doanh; tồ chức lại, chuyển đoi sở hữu, giải thể và yêu cầu 
phá sản. Tham định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập công
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ty con 100% vốn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, 
văn phòng đại diện và các đon vị hạch toán phụ thuộc khác;*

b) Trình Chính phủ ban hành Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
c) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ và điều 

chỉnh vốn điều lệ;
d) Đe nghi Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, từ  chức, khen thưởng, kỳ luật Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đông thành 
viên hoặc Tổng giám đốc công ty;

đ) Đe nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kể hoạch sản xuất 
kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm;

e) Quyết định bồ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ  chức, khen thường, 
kỳ luật thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát viên 
chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành;

g) Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị hàng năm, 
danh mục các dự án đâu tư  nhóm A, B hãng năm và thông báo Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính để tồng hợp, giám sát;

h) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của tập đoàn 
kinh tế nhà nước tạỉ các doanh nghiệp; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện 
tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

i) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hon 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại 
Điều lệ tập đoàn; phê duyệt chủ trương vay Ĩ1Ợ nước ngoài của tập đoàn kinh tế 
nhà nước và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;

k) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, 
Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành, quỹ lương hằng năm của Hội 
đồng thành viên sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội;

1) Chấp thuận để Hội đồng thành viên phê duyệt báo cáo tài chính, phân 
phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

m) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án tổng thể sắp xép, đổi 
mới tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Đối với công ty do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập
a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tồng thể sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp quân đội;
b) Quyết định thành lập công ty sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đề án;
c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại

diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của công ty;
d) Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và ngành, nghề kinh

doanh của công ty;
đ) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;



4

e) TỔ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty sau khi Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể;

g) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong 
quá trình hoạt động của công ty sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

h) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thường, kỷ luật 
Chủ tịch vả thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tông giám 
đốc, Phó Tổng gỉám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và trả lương 
cho chức danh Kiểm soát viên;

i) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch xây dựng 
đơn vị hàng năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B;

k) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại 
các doanh nghiệp; phê duyệt việc tiếp nhận doanh nghiệp tự  nguyện tham gia 
làm công ty con, công ty liên kêt;

1) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hom 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được 
quy định tại Điều lệ công ty; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của công 
ty và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;

m) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên 
hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên do mình bô 
nhiệm; quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

n) Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt 
báo cáo tài cĩiính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

o) Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành 
pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến 
lược, kê hoạch; việc thực hiện chê độ tuyên dụng, tiên lương, tiên thưởng của 
công ty. Đánh giá việc thực hiện mục tiểu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh 
được giao và kết quà hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh 
giá đối vớỉ Chù tịch và thành viên Hội đông thành viên hoặc Chủ tịch công ty, 
Kiểm soát viên, Tống giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, 
Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành công ty.

Điều 6. Nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.
2. Tuân thử Điều lệ công ty.
3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty 

trong phạm vi số vốn điều lệ cùa công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ 
sở hữu nhà nước và tài sản của công ty.

4. Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và 
họp đồng vảỷ, cho vay của công ty.

5. Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty.
6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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Mục 2

PHÂN CÔNG, PHÂN CẮP THựC HIỆN CÁC QƯYÈN,
TRÁCH NHIỆM CỦA B ộ QUỐC PHÒNG

Điều 7. Quyền, trách nbỉệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiền quyền, trách nhiệm theo quy định tại 
Điều 5 của Thông tu  này và các quyên, trách nhiệm sau đôi với công ty trực 
thuộc Bộ Quốc phòng:

1. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chức, khen thưởng, 
kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng 
giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và trả lương 
cho chức danh Kiểm soát viên.

2. Phê duyệt quy ché hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty.
3. Quyét định lương của Chù tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc 

Chủ tịch công ty, Tông giám đôc, Giám đôc, Kiêm soát viên do mình bô nhiệm; 
quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trên cơ sở ý 
kiến thẩm định của Cục Kinh tế.

4. Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt 
báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 
trên cơ sờ ý kiến thẩm định của Cục Tài chính,

5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch xây dựng đơn vị 
hàng năm.

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị cấp đầu mối trực 
thuộc Bộ Quốc phòng

Đon vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng là  cấp trên trực tiếp của 
doanh nghiệp quân đội do mìrih quản lý, có các quyền, trách nhiệm sau đây:

1. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:
a) Thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, 

chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản cồng ty;
b) Đề án thành lập công ty 100% vốn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ 

chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ 
thuộc khác;

c) Ban hành điều lệ, sừa đổi và bổ sung điều lệ cùa công ty;
đ) Mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của công ty;
đ) Phê duyệt chiển lược phát ừiểạ, xây dựng đơn vị, danh mục các dự án 

đầu tư nhóm A, -B hằng năm của công ty và thông báo “ 'Cục Kinh tế, Cục Ke 
hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính để tổng hợp, giám sát;

e) Việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giâm vốn của công ty tại các doanh 
nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, 
công ty liên kêt;


